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ST
T 

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giáo viên hướng 
dẫn 

1 1811140034 Đặng Văn Thạo 28/05/1996 Nguyễn Đình Tân 

2 1811140035 Nguyễn Đức Hưởng 17/04/1993 Nguyễn Đình Tân 

3 1811140036 Trần Quốc Hưng 15/11/1995 Nguyễn Đình Tân 

4 1811140037 Nguyễn Tử Thái 22/09/1999 Nguyễn Đình Tân 

5 1811140038 Phạm Văn Khiêm 01/05/1992 Nguyễn Đình Tân 

6 1811140039 Lê Gia Tô 11/10/1999 Hoàng Thị Liễu 

7 1811140040 Hoàng Đình Nam 04/01/1993 Hoàng Thị Liễu 

8 1811140041 Chu Thị Thái Bảo 11/12/1994 Hoàng Thị Liễu 

9 1811140042 Vũ Văn Luyến 30/09/1999 Hoàng Thị Liễu 

10 1811140043 Phạm Đăng Tùng 27/10/1993 Hoàng Thị Liễu 

11 1811140044 Đỗ Văn Nam 10/10/1995 Hoàng Thị Liễu 

12 1811140045 Hoàng Thị Thu Hường 07/02/1993 Phạm Văn Phi 

13 1811140046 Nguyễn Đình Diệu 13/10/1992 Phạm Văn Phi 

14 1811140047 Nguyễn Văn Tuấn 26/09/1998 Phạm Văn Phi 

15 1811140048 Lê Tiến Đạt 16/05/1997 Phạm Văn Phi 

16 1811140049 Nguyễn Thế Kiên 12/02/1992 Phạm Văn Phi 

17 1811140050 Nguyễn Hữu Nhất Anh 30/12/1994 Phạm Văn Phi 

18 1811140051 Đỗ Đình Công 08/11/1992 Nguyễn Văn Truyền 



19 1811140052 Nguyễn Thị Đua 19/06/1994 Nguyễn Văn Truyền 

20 1811140053 Lê Giang Liêm 01/03/1996 Nguyễn Văn Truyền 

21 1811140054 Vũ Việt Hưng 12/02/1994 Nguyễn Văn Truyền 

22 1811140055 Phạm Thị Thanh Thùy 05/08/1992 Nguyễn Văn Truyền 

23 1811140056 Nguyễn Công Toàn 23/08/1994 Văn Thị Thu Hằng 

24 1811140057 Nguyễn Đức Long 20/10/1994 Văn Thị Thu Hằng 

25 1811140058 Kim Mạnh Thắng 24/08/1993 Văn Thị Thu Hằng 

26 1811140059 Hồ Quang Vũ 02/12/1997 Văn Thị Thu Hằng 

27 1811140060 Đào Việt Anh 17/12/1995 Văn Thị Thu Hằng 

28 1811140061 Vũ Như Quỳnh 25/10/1994 Nguyễn Thị Thảo 

29 1811140062 Đỗ Thị Hòa 10/09/1994 Nguyễn Thị Thảo 

30 2011102145 Đỗ Thùy Dương 16/10/1994 Nguyễn Thị Thảo 

31 2011102146 Hà Thị Thu Hương 19/05/1986 Nguyễn Thị Thảo 

32 2011102148 Nguyễn Hữu Dũng 29/11/1993 Nguyễn Thị Thảo 

33 2011102150 Nguyễn Văn Linh 09/11/1988 Nguyễn Thanh Tuấn 

34 2011102151 Lê Ngọc An 31/8/1991 Nguyễn Thanh Tuấn 

35 2011100510 Nguyễn Thị Hồng 15/08/1990 Nguyễn Thanh Tuấn 

36 2011100867 Nguyễn Thị Quý 22/4/1991 Nguyễn Thanh Tuấn 

37 2011100379 Nguyễn Thị Đào 11/8/1991 Nguyễn Thanh Tuấn 

38 2011100503 Nguyễn Minh Trí 28/03/1994 Nguyễn Thanh Tuấn 

 


